SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề tài : 
TRẺ MẪU GIÁO LÀM QUEN TIẾNG ANH QUA NHỮNG MẪU TRUYỆN.

I./
MỤC ĐÍCH :

Việc cho trẻ mẫu giáo tiếp xúc với tiếng Anh sẽ giúp cho trẻ làm quen với tiếng Anh một cách nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái thông qua các hoạt động vui chơi như tập hát, đọc thơ, nghe kể chuyện và các hoạt động khác.

Trên cơ sở hoạt động vui chơi đó trẻ sẽ hiểu được một số mệnh lệnh, hỏi đáp đơn giản về đồ vật, về một số màu cơ bản…… và giúp trẻ phát huy khả năng bắt chước, có một phản xạ nhạy bén trong việc bắt chước phát âm tiếng Anh do vậy trẻ có thể phát âm chính xác hơn.

Với mục đích chơi nhiều hơn học, cô giáo nên lấy hoạt động tiếp xúc với đồ vật, đồ chơi và tổ chức vui chơi làm phương thức để tiến hành viêc cho trẻ làm quen với tiếng Anh; còn cô giáo đóng vai trò chủ đạo, là người hướng dẫn và tổ chức.

Ngoài ra cô giáo cũng cần phát huy tính tích cực, ham hoạt động và khả năng tự hoạt động của trẻ.

Cô giáo không nên giải thích các hiện tượng ngôn ngữ; không dùng chữ viết; hạn chế sử dụng tiếng Việt thay vào đó là động tác, cử chỉ của cô giáo, tận dụng tình huống.

II./
PHƯƠNG PHÁP :

Tổ chức cho trẻ trực tiếp hoạt động với đồ vật, đồ chơi.

Sử dụng các trò chơi, các yếu tố chơi một cách thoải mái đối với trẻ, tránh mọi hình thức áp đặt.

Tạo điều kiện cho trẻ quan sát vật thật, vật mẫu, con rối, tranh ảnh, xem phim, nghe băng tiếng Anh do người bản xứ đọc.

Xây dựng những tình huống hấp dẫn, kích thích tính tò mò của trẻ, duy trì hứng thú đối với tiếng Anh của trẻ.

III./
MỘT SỐ VÍ DỤ :

Sau đây là một số câu chuyện cô giáo có thể kể cho trẻ nghe hoặc cho trẻ đóng kịch, sử dụng rối, mô hình.

A POOR PIG

CON LỢN ĐÁNG THƯƠNG

DANNY is a little pig. He is unhappy because he wants to leave home to see the world.

It’s a sunny day. DANNY goes away when his parents are sleeping. On his way he meets an elephant, a peacock and a rabbit. At last, he gets to a lake. He looks at his reflection in the water and says, “ I wish I have an elephant’s nose, apeacock’s tail and a rabbit’s ears. ” After  a while, DANNY’s wish comes true. He runs back excitedly.

But his parents can’t recognize DANNY, “ Go away, you’re not our son. ” DANNY goes to the lake again, “ I just want to be a pig. ” he says sadly. DANNY waits and waits. He become a pig again.

DANNY runs back quickly. His parents hug him and say “ This is our lovely baby ”

Tóm tắt cốt truyện

DANNY la một chú lợn con. Nó buồn bã bởi vì nó muốn từ bỏ mái ấm để đi chu du khắp thế giới. Nó ước có cái vòi của con voi, cái đuôi của con công và đôi tai của con thỏ. Thế nhưng, khi mong ước của nó thành sự thật thì cha mẹ nó lại không nhận ra nó. Con lợn con tội nghiệp quyết định trở lại hình dạng cũ của mình.

DOLL TREE

CÂY BÚP BÊ

MARY has got seven dolls already. But she wants more.

One day, on her way to school, mary saves a wounded bird. The bird is a magic bird. It say to MARY, “Thank you very much. And what can I do for you?”

MARY thinks for a moment and says, “I want dolls. The more, the better”

“Ok ! Tonight you’ll find a doll tree in your garden”, says the bird.

There is a big tree in MARY’s garden now. There are all kinds of dolls on the branches. The wind blows. All the dolls fall down.

It’s lunchtime, all the dolls sit at the table. It’s bedtime, all the dolls sleep on MARY’s bed. “I don’t want so many dolls”, MARY cries.

Suddenly all the dolls disappear. MARY runs to the garden. The doll tree is not there. “I don’t want dolls any more”, MARY says to her mother.

Tóm tắt cốt truyện

Một hôm, trên đường đến trường, MARY cứu được một con chim bị thương. Con chim này có phép thuật. Nó đền ơn MARY bằng cách cho cô bé một cái cây to biết mọc búp bê trong khu vườn nhà. Tuy nhiên, quá nhiều búp bê lại mang đến cho MARY nhiều rắc rối.

WHOSE EGG?

QUẢ TRỨNG CỦA AI?

DAVIE is a little rabbit. Today he finds a smal agg by the lake. 

“Whose egg is it?” DAVIE thinks.

 He goes to find the Mother Goose. Mother Goose looks at the egg. “It’s not my egg. My egg is bigger than this one.” 

DAVIE takes the egg to Mother Duck. “Is this your egg?” he asks. “No, my eggs are all in the nest.”

DAVIE takes the egg to the hen. She is sitting on her nest. “This is not my egg. But let me help you to find the egg’s mum.”

Several days later, all the chicks come out. DAVIE and the hen wait and wait. The small egg opens. A baby tortoise comes out. DAVIE takes him tohis mother. Mother Tortoise is very happy. “Thank you, DAVIE, ”she smiles.

Tóm tắt cốt truyện

Con thỏ DAVIE tìm thấy một quả trứng nhỏ bên bờ hồ. Ai là mẹ của quả trứng? Nhờ sụ giúp đỡ của bác gà mái, quả trứng đã nở ra một con rùa con. Bạn thân mến, bây giờ bạn đã biết mẹ của quả trứng đó là ai rồi phải không?

SUPER GIRL’S TRIP TO THE EARTH

CHUYẾN DU HÀNH ĐẾN TRÁI ĐẤT CỦA CÔ BÉ SIÊU NHÂN

It is Sunday. Super girl comes from the moon. She wants to know something about the earth.

It is Monday. She is in a hospital. She sees the nurses. They are wearing white dresses.

It is Tuesday. She is at a post office. She sees the postmen. They are wearing green uniforms.

It is Wednesday. She is in a football field. She sees the football players. They are wearing sport sweaters and sneakers.

It is Thursday. She is at the KFC’s. She sees the waiters. They are wearing red and blue T-shirts and blue trousers.

It is Friday. She is at the school. She sees the students. They are wearing …

It is Saturday. Super girl is going home. She loves the earth – different places, different people, different clothes!

Tóm tắt cốt truyện

Cô bé siêu nhân từ mặt trăng đến trái đất, cô nhìn thấy người trên trái đất mặc nhiều kiểu quần áo khác nhau. Khi trở về, cô bé yêu trái đất xinh đẹp này.

A RABBIT LIKES CRYING

CON THỎ HAY KHÓC

JESSIE is a rabbit. She likes crying very much. One day, she meets a deer in the forest. “How beautiful your fur is !” JESSIE says, “Why haven’t I got beautiful fur?” she is crying.

Some days later, she meets a crane. “How long your legs are !” JESSIE says, “Why haven’t I got long legs ?” she is crying.

It’s a sunny day. JESSIE meets a bird. “ Why haven’t I got wings? I want to fly like birds,” she is crying again.

JESSIE is always crying. Her eyes become red. She is very regreful. But it’s too late.

Tóm tắt cốt truyện

Con thỏ JESSIE rất hay khóc vì bất cứ chuyện gì, do đó mắt nó bị đỏ. Ôi, bây giờ nó rất hối tiếc nhưng đã muộn.

MY FRIEND IS A UMBRELLA (1)

BẠN TÔI LÀ CÂY DÙ (1)

A little bear is on the way to his friend’s house. It’s rainy. The bear is very sad. “What a terrible day!” he thinks. Here comes an elephant, “ Look! The elephant’s ear looks like a big umbrella.”

“Hello, would you like to go to my friend’s house with me?”

“OK!” the elephant is very happy.

They walk for a while. The raindrops don’t fall on the bear’s body. They get to the pig’s house. The pigs are the bear’s friends. “ This is my new friend. His name is an umbrella.” The little bear introduces the elephant to the pigs.

“Welcome to our house,” say the three pigs, “Let’s play games together.”

“No.He can’t join us. He is just an umbrella,” says the bear. The elephant cries and goes away.

Tóm tắt cốt truyện

Khi cần được giúp đỡ, gấu con xem voi là bạn. Nhưng khi không cần voi giúp đỡ nữa, nó lại thờ ơ lạnh nhạt. Sau này voi còn thích chơi với gấu con nữa không?

MY FRIEND IS A UMBRELLA (2)

BẠN TÔI LÀ CÂY DÙ (2)

The next day, it’s sunny. The little bear wants to water his flowers in the garden. But it’s  far  away to get the water. It’s too heavy for him to carry water. “What can I do?”

At that time, the elephant passes his house. “Hello, elephant,” says the bear.

The elephant looks at the bear with a long face.

“Could you help me to get some water?” says the bear.

“But I’m not your friend. I’m only an umbrella,” says the elephant.

“I’m sorry. You are my friend,” says the bear.

“OK! Let me help you,” the elephant smiles. He uses his long nose to get some water. He help the bear to water the flowers.

“Ha! You are an umbrella. You are a watering can. You are my best friend, too,” says the little bear.

Tóm tắt cốt truyện

Gấu con muốn tưới hoa, nhưng nó phải đi rất xa mới lấy được nước. Nhưng xách nước rất nặng nhọc. Thế là voi lại giúp nó lần nữa. Bây giờ, chúng đã trở thành hai người bạn tốt thật sự.

THE SNOWFLAKE

BÔNG TUYẾT

One, two, three …

Some white flowers were falling down slowly from the sky. Soon the trees, roofs and ground were all in white.

DOGGY said: “Sugar is falling. Sugar is falling.”

CATTY said: “Salt is falling. Salt is falling.”

“Woof, woof, it’s sugar, not salt.” Said DOGGY.

“Miao, miao, it’s salt, not sugar.” Said CATTY.

DOGGY and CATTY were arguing. Mrs Hen came and said, “Sugar or salt? Let me taste it.” Mrs Hen put some white flowers into her mouth. “ It’s not sweet or salty. It’s cool.” “ It’s snow!” shouted both doggy and catty.

That’s right. “Let’s make a snowman,” said doggy, catty and Mrs Hen.

Tóm tắt cốt truyện

Một số bông hoa màu trắng từ trên trời rơi xuống, đó là đường hay muối? Chó và mèo cải nhau mãi. Bà gà mái nếm thử và phát hiện ra đó chính là những bông tuyết đáng yêu ! Thế là cả bọn cùng vui vẻ đắp người tuyết.

WHO GETS UP THE EARLIEST ? (1)

AI DẬY SỚM NHẤT ? (1)

TOM is a little goat. He doesn’t want to get up early in the morning. Mother said: “ The most industrious people get up early. You can see the busy bees working in the garden. You’d better learn from them.”

As soon as he heard this, TOM got up immediately. He came to the garden, “Good morning, Ms Bee. You are so early.” “I’m not the earliest. When I’m working, the flowers have already waited for me. So flower is the earliest,” said Ms Bee.

Then TOM went to the flowers, “Hello, Flowers. Good morning. You are so early and you are industrious.” The flowers said: “No, every day the Sun brings sunshine to my face and then I wake up. So Mr Sun is the earliest.”

Tóm tắt cốt truyện

Dê mẹ nói người cần cù nhất chính là người thức dậy sớm. Vì vậy, dê con TOM đi tìm xem ai là người dậy sớm nhất. Theo bạn, ai là người cần cù nhất ?

WHO GETS UP THE EARLIEST ? (2)

AI DẬY SỚM NHẤT ? (2)

“Good morning, Mr Sun,” TOM greeted the sun.

“I’m not the earliest. Mr Rooster wakes me up every day..

“Good morning, Mr Rooster. I hear you get up the earliest. And you work the hardest.” Thinking for a while, Mr Rooster said: “I’m not the earliest. When I blow the trumpet, Mr Cat has already worked for a whole night.”

TOM went to look for Mr Cat all around. But when he found Mr Cat, he found that Mr Cat is sleeping.

Why? TOM was puzzled. The earliest one is the laziest one!?

Tóm tắt cốt truyện

TOM đến gặp ông mặt trời, ông mặt trời nói gà trống là người dây sớm nhất; TOM đi gặp gà trống, gà trống lại nói mèo mới là người dậy sớm nhất. Nhưng khi TOM đi gặp mèo thì mèo đang ngủ. Mèo có phải là người cần cù nhất không ?

A WHALE OR A CROCODILE ?

CÁ VOI HAY CÁ SẤU ?

One day, mother takes Bob to the zoo. In the zoo, they stand beside a big pool.

“Look, Bob. That is a whale. What a huge animal!” Mother says to Bob.

“Oh, no, madam. It’s not a whale. It’s a crocodile,” the man of the zoo stops the mother.

“But I am sure it’s a whale,” Bob’s mother says.

After a while, the big animal creeps onto the land.

“Now you see, a whale will never creep onto the land,” says the man. “So it must be a crocodile.”

“No, you are wrong. Now you must remember that sometimes whales creeps onto the land, too,” Mother answers.

Tóm tắt cốt truyện

Trong sở thú có một con cá rất to. Mẹ bảo đó là cá voi, nhưng nhân viên ở đó lại nói là cá sấu. Một lát sau, con cá đó bò lên bờ, vì vậy người nhân viên này đắc ý nói : “Bây giờ bà thấy đấy, nó là con cá sấu, bởi vì cá voi chẳng bao giờ bò lên bờ cả”.

CHRISTMAS IN AUGUST

LỄ GIÁNG SINH VÀO THÁNG 8

When is Christmas Day? Yes, it’s on the 25th of December. But in this story, Christmas is in august.

It’s August 15th. A black bear takes a walk in the forest. He sees a beautiful card under a tree. On the card, there is a green tree. And on the tree, there are a lot of shiny stars and nice presents. His friend, Fox says, “This is a Christmas card. Christmas is a happy day. You can get cards and presents,” Fox says. “christmas? I don’t know about it,” says black bear sadly.

The next day, Fox invites Black Bear to a Christmas party. Black Bear goes into the forest andhe is surprised. He sees a big green tree. Many firefly are shining on it. Beside the tree, frogs are playing the guitar. Then Monkey comes out. He is dressed up as Santa Claus. Monkey gives Black Bear a nice present and says, “Mery Christmas !”

Black Bear is very happy. And he has a good time at the Christmas party in August.

Tóm tắt cốt truyện

Vào một ngày tháng 8, Cáo mời Gấu đen đến dự một bữa tiệc mừng lễ Giáng Sinh. Nhìn xem, những con đom đóm đang tỏa sáng, những con ếch đang chơi ghi-ta, khỉ mặc quần áo cải trang thành ông già Nô-en tặng quà cho Gấu đen ! Tất cả bọn chúng vui ve mừng lễ Giáng Sinh vào tháng 8 !

TOOTHACHE

ĐAU RĂNG

SYLVIA was sad. She had a toothache. One of her little teeth was soon to fall out.

“Let me have a look at it”, said Mummy.

“No, it might fall out altogether”, cried SYLVIA in alarm.

“Well, all right, then we shall have to go to see the dentist. He’ll fix it”, said Mummy.

“Oh no, I don’t want to see the dentist either”, cried SYLVIA.

“Now, really, SYLVIA, we must do something with it, and you have to let it come out because there’s a new tooth coming up under it. I tell you what, tonight you can hide the tooth under your pillow for the fairies to find. Tomorrow morning it will have gone and there will be a coin in this place from the fairies”.

“All right then”, said SYLVIA, “Let’s go to see the dentist so that I can have my old tooth to put under the pillow tonight”.

Tóm tắt cốt truyện

Răng của SYLVIA rất đau, một cái răng nhỏ của cô bé sắp rụng ra. Mẹ bảo SYLVIA đi nha sĩ khám, nhưng cô bé không chịu. Thế là, mẹ đã nghĩ ra một cách …


